
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày         tháng        năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Điều 56 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ số H06.17-240917-0003 của Phòng khám đa khoa Bình An thuộc 

Công ty cổ phần Bình An gửi Sở Y tế ngày 18 tháng 9 năm 2024 về việc báo ngừng 

hoạt động và trả Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thu hồi, hủy Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (theo Phụ lục đính kèm). 

 Điều 2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tên tại Điều 1 không được thực 

hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh dưới bất kỳ hình thức nào và tháo biển 

hiệu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chánh Thanh tra Sở Y tế; người phụ 

trách chuyên môn và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- Thanh tra SYT;  

- Trung tâm phục vụ hành chính công; 

- P. KHTC SYT (đăng Website SYT); 

- PYT TPBR; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 

 

https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=o=pjeU1UUXTX&mode=E9dsbGRWOHhNRFWk
https://lawnet.vn/vb/Nghi-dinh-96-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Kham-benh-chua-benh-8E6A0.html#dieu_27


UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phụ lục 

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THU HỒI, HỦY GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH  

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SYT ngày       /      /2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 
 

I. Thu hồi, hủy Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh: 

STT Số GPHĐ Cấp ngày Tên cơ sở 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 
Địa chỉ cơ sở Lý do thu hồi, hủy 

1 0812/BRVT-GPHĐ 13/3/2018 
Phòng khám đa khoa 

Bình An 
Bs. Nguyễn Thị Nghĩa 

Số 372 Hùng Vương, 

khu phố 1, phường Long 

Tâm, thành phố Bà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Ngừng hoạt động 

 

II. Danh sách nhân sự ngưng hành nghề: 

STT Họ và tên 
Văn bằng  

chuyên môn  

Số CCHN/GPHN-  

Quyết định bổ sung  

phạm vi hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

Thời gian  

đăng ký  

Vị trí 

chuyên môn 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt  

01 
Nguyễn Thị 

Nghĩa 

Bác sĩ chuyên 

khoa II nội tổng 

quát, siêu âm 

000775/BRVT-CCHN 

ngày cấp 03/10/2012 
KCB CK Nội tổng hợp 

06g - 21g,  

7 ngày/tuần 

Phụ trách chuyên 

môn PKĐK kiêm 

Trưởng PKCK Nội 

234/QĐ-SYT 

ngày 

27/03/2018 

02 
Lê Quang 

Trung 

Bác sĩ, CK I nội 

tiết - Siêu âm 

000722/BRVT-CCHN 

ngày cấp 01/10/2012 
KCB CK Nội-Nội tiết 

Toàn thời gian:  

7g15-11g30,  

13g30-17g,  

7 ngày/tuần 

BS khám nội 

46/QĐ-SYT 

ngày 

15/01/2019 

03 
Vũ Văn Do-

anh 
Bác sỹ đa khoa 

003807/BRVT-CCHN 

ngày cấp 02/08/2017 

KCB Nội khoa - Nội soi 

tiêu hóa 

17g15 - 21g,  

7 ngày/tuần 
Nhân viên 

684/QĐ-SYT 

ngày 

21/07/2023 



 

STT Họ và tên 
Văn bằng  

chuyên môn  

Số CCHN/GPHN-  

Quyết định bổ sung  

phạm vi hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

Thời gian  

đăng ký  

Vị trí 

chuyên môn 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt  

04 
Nguyễn 

Minh Vương 
Bác sỹ 

003537/QT-CCHN 

ngày cấp 22/01/2018 
KCB Đa khoa 

T2-CN;  

7g-17g 

Nhân viên PKCK 

Nội 

1082/QĐ-SYT 

ngày 

13/11/2023 

05 Bùi Thị Bê Bác sĩ đa khoa 

*000005/BRVT-CCHN 

ngày cấp 23/05/2012 

*QĐ bổ sung Phạm vi 

chuyên môn số:797/QĐ-

SYT ngày 18/11/2014 

KCB CK Nội-Tâm thần 
T2-CN;  

06g00-17g00 

Nhân viên PKCK 

Nội 

497/QĐ-SYT 

ngày 

13/06/2024 

06 
Trần Như 

Trọng Ân 
Bác sĩ 

005293/BRVT-CCHN 

ngày cấp 18/10/2021 
KCB Nội khoa 

Thứ 7-CN:  

07g00-21g00 

(Trừ ngày trực tại  

BV Bà Rịa) 

Nhân viên 

497/QĐ-SYT 

ngày 

13/06/2024 

07 Phạm Hải 
Bác sĩ CK II 

Ngoại 

000619/BRVT-CCHN 

ngày cấp 17/08/2012 
KCB CK Ngoại 

6g - 21g,  

7 ngày/tuần 

Trưởng  

PKCK Ngoại 

234/QĐ-SYT 

ngày 

27/03/2018 

08 Hồ Văn Lạc 
Bác sĩ, CK I 

ngoại lồng ngực 

001144/BRVT-CCHN 

ngày cấp 15/07/2013 
KCB khoa ngoại 

Bán thời gian:  

6g-21g,  

T7, ngày ra trực tại 

BVBR 

Nhân viên 

999/QĐ-SYT 

ngày 

25/11/2020 

09 Vũ Lê Đông 
Bác sĩ, CK I 

ngoại tổng quát 

003810/BRVT-CCHN 

ngày cấp 16/08/2016 

Nhân viên phòng khám 

ngoại 

Thứ 7-CN: 

 07g00-21g00 

(Trừ ngày trực tại  

BV Bà Rịa) 

Nhân viên 

497/QĐ-SYT 

ngày 

13/06/2024 

10 

Nguyễn 

Tường Thiên 

Ân 

Bác sĩ 
006016/BRVT-CCHN 

ngày cấp 27/04/2022 
KCB Ngoại khoa 

Thứ 7-CN:  

07g00-21g00 

(Trừ ngày trực tại  

BV Bà Rịa) 

Nhân viên 

497/QĐ-SYT 

ngày 

13/06/2024 

11 
Trần Văn 

Công 
Bác sĩ CK I Nhi 

000532/BRVT-CCHN 

ngày cấp 16/08/2012 
KCB CK Nhi 

6g - 21g,  

7 ngày/tuần 

Trưởng  

PKCK Nhi 

702/QĐ-SYT 

ngày 

25/08/2020 



 

STT Họ và tên 
Văn bằng  

chuyên môn  

Số CCHN/GPHN-  

Quyết định bổ sung  

phạm vi hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

Thời gian  

đăng ký  

Vị trí 

chuyên môn 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt  

12 
Nguyễn Thị 

Quy 

Bác sĩ y khoa, 

GCN CK Tai - 

Mũi - Họng 

002244/BRVT-CCHN 

ngày cấp 29/05/2014 
KCB TMH 

6g - 21g,  

7 ngày/tuần 

Trưởng  

PKCK TMH 

95/QĐ-SYT 

ngày 

11/02/2020 

13 Hồ Thị Thúy Bác sĩ 

*001058/BRVT-CCHN 

ngày cấp 18/03/2013 

*QĐ bổ sung Phạm vi 

chuyên môn số: 798/QĐ-

SYT ngày 18/11/2014 

KCB CK Mắt - Nội 

Toàn thời gian 

T2-CN:  

6g-17g00 

Trưởng  

PKCK Mắt 

639/QĐ-SYT 

ngày 

11/07/2023 

14 
Đỗ Quế 

Phương 

Bác sỹ Răng Hàm 

Mặt 

0004546/BTR-CCHN 

ngày cấp 19/04/2017 
KCB CK RHM 

6g - 21g,  

7 ngày/tuần 

Nhân viên 

PKCK RHM 

972/QĐ-SYT 

ngày 

27/12/2018 

15 
Huỳnh Thị 

Thu Thủy 

Bác sỹ đa khoa, 

GCN định hướng 

chuyên khoa răng 

hàm mặt 

001822/BRVT-CCHN 

ngày cấp 16/05/2017 

KCB CK Răng Hàm 

Mặt 

Giờ hành chính:  

T2-T6:  

7g00-11g30,  

13g30 - 17g00 

NV PKCK  

Răng Hàm Mặt 

1022/QĐ-SYT 

ngày 

29/10/2021 

16 
Nguyễn Thị 

Kim Tuyến 

Điều dưỡng trung 

cấp, chứng chỉ 

điều dưỡng nha 

004638/BRVT-CCHN 

ngày cấp 16/05/2018 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

chuyên khoa nha 

6g - 21g,  

7 ngày/tuần 
Nhân viên 

803/QĐ-SYT 

ngày 

23/09/2020 

17 
Trần Thị Thu 

Vân 

Bác sỹ đa khoa 

CKI Sản phụ 

khoa 

*004310/BRVT-CCHN 

ngày cấp 17/04/2019 

*Số: 747/CKI.22 

cấp ngày: 28/09/2022  

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Thứ 2-thứ 7 

07g00-17g00 

Phụ trách chuyên 

môn Phòng khám 

Sản phụ khoa 

497/QĐ-SYT 

ngày 

13/06/2024 



 

STT Họ và tên 
Văn bằng  

chuyên môn  

Số CCHN/GPHN-  

Quyết định bổ sung  

phạm vi hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

Thời gian  

đăng ký  

Vị trí 

chuyên môn 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt  

18 
Phan Thị Lệ 

Nguyên 
Hộ sinh trung cấp 

000452/BRVT-CCHN 

ngày cấp 13/08/2012 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

6g - 21g,  

7 ngày/tuần 
Nhân viên 

397/QĐ-SYT 

ngày 

29/05/2019 

19 
Trần Thị 

Hồng Trinh 
Bác sỹ 

*003272/BRVT-CCHN 

ngày cấp 11/08/2015 

*QĐ bổ sung Phạm vi 

chuyên môn số: 224/QĐ-

SYT ngày 05/05/2016 

KCB CK Nội tổng hợp 

KCB CK Da liễu 

07g00-21g00;  

7 ngày/tuần 

Phụ trách  

PKCK Da liễu 

1040/QĐ-SYT 

ngày 

01/11/2023 

20 
Phạm Tuấn 

Minh 
Bác sĩ YHCT 

*004380/BRVT-CCHN 

ngày cấp 04/10/2017 

*QĐ bổ sung Phạm vi 

chuyên môn số: 191/QĐ-

SYT ngày 07/03/2019 

Khám bệnh, chữa bệnh 

CK VLTL-PHCN 

7-21g,  

T2-CN 

Phụ trách PKCK 

VLTL-PHCN 

867/QĐ-SYT 

ngày 

19/09/2023 

21 

Nguyễn 

Phương 

Thuỳ 

Cao đẳng VLTL 
003632/BRV-CCHN 

ngày cấp 18/07/2017 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tahnsg 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp KTV 

07g00-21g00,  

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Nhân viên PKCK 

VLTL - PHCN 

143/QĐ-SYT  

ngày 

14/03/2024 



 

STT Họ và tên 
Văn bằng  

chuyên môn  

Số CCHN/GPHN-  

Quyết định bổ sung  

phạm vi hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

Thời gian  

đăng ký  

Vị trí 

chuyên môn 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt  

22 
Lê Ngọc 

Thanh Thanh 
Kỹ thuật viên 

005390/BRVT-CCHN 

ngày cấp 25/04/2022 

Thực hiện theo quy đinh 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật 

viên Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng 

T2-CN;  

6g-21g 
Nhân viên 

380/QĐ-SYT 

ngày 

13/05/2022 

23 
Ngô Thị 

Thúy Ngọc 
Bác sĩ YHCT 

*003401/BRVT-CCHN 

ngày cấp 16/11/2015 

*QĐ bổ sung Phạm vi 

chuyên môn số: 85/QĐ-

SYT ngày 30/01/2018          

KCB CK CĐHA 
6g - 21g,  

7 ngày/tuần 

Trưởng phòng 

CĐHA 

234/QĐ-SYT 

ngày 

27/03/2018 

24 Bùi Thị Thư Bác sỹ đa khoa 

*004705/BRVT-CCHN 

ngày cấp 03/07/2018 

*QĐ bổ sung Phạm vi 

chuyên môn số: 411/QĐ-

SYT ngày 23/05/2022 

KCB CK Nội 

 

Chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

6g - 21g,  

7 ngày/tuần 

Nhân viên 

Phòng CĐHA 

968/QĐ-SYT 

ngày 

28/11/2022 

25 
Trần Văn 

Toản 

Y sĩ đa khoa, 

KTV X-Quang 

002785/BRVT-CCHN 

ngày cấp 08/12/2014 

Thực hiện theo quy định 

của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

ban hành chức trách 

nhiệm vụ cảu ngạch viên 

chức kỹ thuật viên 

X.Quang 

6g - 21g,  

7 ngày/tuần 

KTV XQ 

Nhân viên Phòng 

CĐHA 

972/QĐ-SYT 

ngày 

27/12/2018 

26 
Nguyễn 

Minh Phong 
Kỹ thuật viên 

008963/ĐL-CCHN 

ngày cấp 06/12/2019 

Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh 

6-21g,  

CN 

Nhân viên  

phòng X - quang 

968/QĐ-SYT 

ngày 

28/11/2022 



 

STT Họ và tên 
Văn bằng  

chuyên môn  

Số CCHN/GPHN-  

Quyết định bổ sung  

phạm vi hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

Thời gian  

đăng ký  

Vị trí 

chuyên môn 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt  

27 
Đỗ Huỳnh 

Kiến Thiết 

CN sinh học, 

GCN BD Xét 

nghiệm 

003605/BRVT-CCHN 

ngày cấp 03/05/2019 
XN y khoa 

6g - 21g,  

7 ngày/tuần 

Nhân viên Phòng 

Xét nghiệm 

380/QĐ-SYT 

ngày 

13/05/2022 

28 
Voòng Quan 

Bảo 

Y sỹ, GCN kỹ 

thuật xét nghiệm 

sinh hoá cơ bản 

003648/BRVT-CCHN 

ngày cấp 15/03/2016 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp KTV xét 

nghiệm. 

6g - 21g,  

7 ngày/tuần 

KTV 

Nhân viên Phòng 

Xét nghiệm 

234/QĐ-SYT 

ngày 

27/03/2018 

29 
Nguyễn Thị 

Thanh Loan 

Điều dưỡng trung 

học 

001471/BRVT-CCHN 

ngày cấp 06/08/2013 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế- 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

điều dưỡng 

6g - 21g,  

7 ngày/tuần 
Điều dưỡng 

234/QĐ-SYT 

ngày 

27/03/2018 

30 
Trần Thị Thu 

Huyền 

Điều dưỡng trung 

học 

003347/BRVT-CCHN 

ngày cấp 12/10/2015 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế- 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

điều dưỡng 

6g - 21g,  

7 ngày/tuần 
Điều dưỡng 

234/QĐ-SYT 

ngày 

27/03/2018 



 

STT Họ và tên 
Văn bằng  

chuyên môn  

Số CCHN/GPHN-  

Quyết định bổ sung  

phạm vi hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

Thời gian  

đăng ký  

Vị trí 

chuyên môn 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt  

31 
Trần Thị 

Tuyền Giang 
Y sĩ đa khoa 

004533/BRVT-CCHN 

ngày cấp 24/01/2018 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Y sỹ 

6g - 21g,  

7 ngày/tuần 
Y sỹ 

234/QĐ-SYT 

ngày 

27/03/2018 

32 
Trần Thị 

Hương 
Điều dưỡng viên 

007505/ĐNA-CCHN 

ngày cấp 22/06/2018 

Theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

6g - 21g,  

7 ngày/tuần 
Điều dưỡng 

972/QĐ-SYT 

ngày 

27/12/2018 

33 Lê Thị Hiền 
Cử nhân điều 

dưỡng 

004119/BRVT-CCHN 

ngày cấp 13/11/2018 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

6g - 21g,  

7 ngày/tuần 
Điều dưỡng 

972/QĐ-SYT 

ngày 

27/12/2018 

34 
Phạm Thị 

Thanh Dung 

Cử nhân điều 

dưỡng 

004118/BRVT-CCHN 

ngày cấp 13/11/2018 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

6g - 21g,  

7 ngày/tuần 
Điều dưỡng 

972/QĐ-SYT 

ngày 

27/12/2018 



 

STT Họ và tên 
Văn bằng  

chuyên môn  

Số CCHN/GPHN-  

Quyết định bổ sung  

phạm vi hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

Thời gian  

đăng ký  

Vị trí 

chuyên môn 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt  

35 
Phạm Thị 

Bích Loan 
Y sĩ đa khoa 

000708/BRVT-CCHN 

cấp ngày 01/10/2012 
Y sĩ 

Toàn thời gian: 

7g10-11g20,  

13g40-16g50,  

7 ngày/tuần 

Nhân viên  

PKCK Mắt 

776/QĐ-SYT 

ngày 

27/09/2019 

36 
Phạm Kiều 

Diễm My 

Trung cấp Điều 

dưỡng 

005296/BRVT-CCHN 

ngày cấp 30/09/2019 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

6g - 21g,  

7 ngày/tuần 
Điều dưỡng 

1020/QĐ-SYT 

ngày 

26/12/2019 

37 
Nguyễn Thị 

Thu Trang 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

004906/BRVT-CCHN 

ngày cấp 11/11/2019 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

17g15 - 21g,  

7 ngày/tuần 
Điều dưỡng 

684/QĐ-SYT 

ngày 

21/07/2023 

38 
Nguyễn Thị 

Trang 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

005056/BRVT-CCHN 

ngày cấp 28/09/2020 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

6g - 21g,  

7 ngày/tuần 
Điều dưỡng 

999/QĐ-SYT 

ngày 

25/11/2020 



 

STT Họ và tên 
Văn bằng  

chuyên môn  

Số CCHN/GPHN-  

Quyết định bổ sung  

phạm vi hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

Thời gian  

đăng ký  

Vị trí 

chuyên môn 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt  

39 
Nguyễn Cao 

Gia Thư 

Điều dưỡng trung 

cấp 

004055/BRVT-CCHN 

ngày cấp 03/01/2017 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

6g - 21g, 

7 ngày/tuần 
Nhân viên 

617/QĐ-SYT 

ngày 

08/07/2021 

40 
Đặng Thị 

Ngọc Nhi 
Điều dưỡng viên 

006075/BRVT-CCHN 

ngày cấp 08/06/2022 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

6-21g:  

T2-CN 
Nhân viên 

549/QĐ-SYT 

ngày 

18/07/2022 

41 Vũ Thị Vân 
Điều dưỡng trung 

cấp 

002945/BRVT-CCHN 

ngày cấp 14/02/2015 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế- 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

điều dưỡng 

6-21g:  

T2-CN 
Nhân viên 

549/QĐ-SYT 

ngày 

18/07/2022 

42 
Nguyễn Phú 

Công 

Điều dưỡng trung 

cấp 

002782/BRVT-CCHN 

ngày cấp 10/12/2014 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế- 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

điều dưỡng 

T2-CN;  

7g00-12g00;  

13g30-18g00 

Nhân viên 

353/QĐ-SYT 

ngày 

24/04/2023 



 

STT Họ và tên 
Văn bằng  

chuyên môn  

Số CCHN/GPHN-  

Quyết định bổ sung  

phạm vi hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

Thời gian  

đăng ký  

Vị trí 

chuyên môn 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt  

43 Đỗ Thị Uyên Điều dưỡng viên 
006369/BRVT-CCHN 

ngày cấp 24/07/2023 

Thực hiện theo quy đinh 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng 

07g00-21g00,  

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 
Nhân viên 

143/QĐ-SYT  

ngày 

14/03/2024 

44 
Nguyễn Thị 

Mỹ An 
Điều dưỡng viên 

000388/CT-CCHN 

ngày cấp 04/06/2012 

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản 

07g00-21g00,  

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 
Nhân viên 

143/QĐ-SYT  

ngày 

14/03/2024 

45 
Trần Thị Mỹ 

Trang 

Điều dưỡng 

 trung cấp 

002955/BRVT-CCHN 

ngày cấp 14/02/2015 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế- 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

điều dưỡng 

07g00-17g00,  

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 
Nhân viên 

143/QĐ-SYT  

ngày 

14/03/2024 
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